Họ và tên:............................                 KIỂM TRA 15 PHÚT

Lớp:...................                                    Môn : Ngữ văn 9
Điểm: ..............
Đề bài:

I. Trắc nghiệm: (4,0 đ)

1. Nhân vật chính trong truyện “Người con gái Nam Xương” là ai?

a/ Bà mẹ                       b/ Bé Đản               c/ Vũ Nương       d/ Trương Sinh

2. Truyện sử dụng những phương thức biểu đạt nào?

a/ Tự sự, miêu tả, biểu cảm                            b/ Tự sự, nghị luận, miêu tả

c/ Miêu tả, biểu cảm, thuyết minh                  c/ Thuyết minh, biểu cảm, tự sự

3. Truyện “Người con gái Nam Xương” được trích trong tác phẩm nào?

a/ Truyện li kì                                           b/ Truyền kì mạn lục

c/ Truyện chàng Chương                          c/ Truyện Kiều

4. Vũ Nương mang vẻ đẹp nào của người phụ nữ?

a/ Hiền lành, dễ mến                                   b/ Dáng dong dỏng cao

c/Thuỳ mị, nết na; Tư dung tốt đẹp            c/ Xinh xắn, hiền lành

5. Truyện là thiên thứ mấy của tác phẩm?

a/ 10                   
b/ 12                  
c/ 14                       
d/ 16

6. Chủ đề của truyện là:

a/ Ca ngợi phẩm chất của người phụ nữ đức hạnh

b. Nêu lên nỗi oan khuất của người phụ nữ

c. Tố cáo chế độ phong kiến

d. Bênh vực người phụ nữ

7. Vũ Nương là người phụ nữ:

a/ Không chung thủy với chồng                             
 b/ Hiếu thảo với mẹ chồng

c/ Đảm đang, thủy chung, hiếu thảo                       
 c/ Yêu thương chồng con

8. Những phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương  được bộc lộ:

a/ Qua ngôn từ, tâm trạng, hành động, suy nghĩ

b/ Qua ngôn từ, tâm trạng, cách ứng xử

c/ Qua ngôn từ, cách ửng xử, suy nghĩ, tâm trạng

d/Quan ngôn từ, tâm trạng, hành động, cách ứng xử

9/ Vũ Nương kết hôn cùng ai?

a. Thúc Sinh          
b. Trương Sinh     
 c. Mã Giám Sinh      
d. Chương Sinh

10. Vũ Nương tự vận ở đâu?

c. Sông Cầu        
 b. Sông Hồng      
c. Sông Hoàng Giang   
d. Sông Trường Giang
II. Tự luận;

1. Qua việc tìm hiểu nội dung tiết 1 của văn bản cho em cảm nhận đc vẻ đẹp nào của nhân vật Vũ Nương ? (6,0 đ)
Đáp án:

I. Trắc nghiệm: ( mỗi câu trả lời đúng 0,5 đ)

Đáp án: 1-c; 2-a; 3-b; 4-c; 5-d; 6-a; 7-c; 8-d

II. Tự luận:

* Trả lời:

1. Vẻ đẹp của nhân vật  Vũ Nương.

- Thuỳ mị, nết na. Tư dung tốt đẹp

+ Khi mới lấy chồng: Thuận hoà, giữ gìn khuôn phép.

+ Khi tiễn chồng đi lính:  Xót thương, lo lắng, ân cần

-> yêu thương chồng tha thiết, mong mỏi c/s bình yên

+ Khi xa chồng:

- với chồng: Buồn, nhớ và thấm thía nỗi cô đơn.

- với mẹ chồng: Lo thuốc thang, chăm sóc khi ốm đau. Lo ma chay chu đáo khi bà mất.

- Với con trai: Nuôi dạy, chăm sóc, an ủi khi cha vắng nhà

=> Vũ Nương là người phụ nữ đức hạnh. Hết lòng vì gia đình, hiếu thảo với mẹ chồng, chu đáo, tận tình, thuỷ chung với chồng và rất mực yêu thương con.

--------------HẾT-----------------
